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1 1201020023 Phạm Hoàng Xuân Yến Nữ 17/12/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Hóa THPT THSP

2 1201020010 Đinh Hiền Khánh Linh Nữ 02/09/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Hóa THPT THSP

3 1201020005 Hà Thị Ánh Hồng Nữ 13/05/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Hóa THPT THSP

4 1201020003 Nguyễn Tấn Hồng Đức Nam 16/08/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Hóa THPT THSP

5 1201020016 Đỗ Nhân Tâm Nam 01/01/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Hóa THPT THSP

6 1201020004 Vũ Thị Hảo Nữ 11/12/2002 Nam Định Kinh Sư phạm Hóa THPT THSP

7 1201030008 Dương Minh Thảo Nữ 24/09/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Lý THPT THSP

8 1201030002 Nguyễn Nhật Hào Nam 07/09/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Lý THPT THSP

9 1201030004 Vũ Lê Phước Sang Nam 22/02/1997 Đồng Nai Kinh Sư phạm Lý THPT THSP

10 1201030012 Phạm Trọng Ân Nam 20/09/2002 Nghệ An Kinh Sư phạm Lý THPT THSP

11 1201030006 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 23/09/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Lý THPT THSP

12 1201060019 Nguyễn Khánh Nam 01/05/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

13 1201060017 Cao Thị Lan Hương Nữ 24/05/2002Thành phố Hồ Chí MinhKinh Sư phạm Văn THPT THSP

14 1201060025 Lê Huỳnh Đông Nguyên Nữ 11/11/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

15 1201060014 Nguyễn Trung Huy Nam 09/09/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

16 1201060037 Trịnh Phạm Minh Phương Nữ 06/08/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

17 1201060003 Phương Đàm Minh Anh Nữ 19/05/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

18 1201060008 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 01/08/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

19 1201060030 Đoàn Quách Minh Như Nữ 09/03/2002 TP.HCM Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

20 1201060011 Lê Văn Hiền Nam 04/07/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

21 1201060023 Lê Thị Thúy Ngân Nữ 01/09/2002 TP.HCM Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

22 1201060006 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 02/07/2002 Đồng Nai Kinh Sư phạm Văn THPT THSP

23 1201120010 Phạm Thế Anh Nam 24/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT THSP

24 1201120097 Trần Lê Thảo Nguyên Nữ 17/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT THSP

25 1201120154 Trần Ngọc Thanh Trang Nữ 20/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

26 1201120158 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân Nữ 02/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

27 1201120078 Nguyễn Quang Minh Nam 14/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

28 1201120106 Lê Nguyễn Tâm Như Nữ 07/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

29 1201120150 Vũ Thị Bích Trà Nữ 10/05/2002 Nam Định Kinh SP Anh B THPT THSP

30 1201120110 Bùi Thị Bích Phương Nữ 16/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

31 1201120149 Lê Thị Anh Thư Nữ 22/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

32 1201120034 Bùi Kim Hằng Nữ 09/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

33 1201120114 Phạm Uy Uyên Phương Nữ 30/03/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

34 1201120121 Nguyễn Vân Quỳnh Nữ 16/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

35 1201120122 Trần Thị Hương Sen Nữ 11/04/2002 TP.HCM Kinh SP Anh B THPT THSP

36 1201120067 Đỗ Bích Loan Nữ 19/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

37 1201120151 Đinh Nguyễn Thùy Trang Nữ 25/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

38 1201120016 Vũ Minh Anh Nữ 31/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

39 1201120063 Hoàng Lê Khánh Linh Nữ 06/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

40 1201120072 Nguyễn Trúc Ly Nữ 19/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP
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41 1201120032 Đào Thị Hồng Hạnh Nữ 19/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT THSP

42 1201120020 Bùi Công Chính Nam 01/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT THSP

43 1201120137 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 07/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT THSP

44 1201120050 Đoàn Khánh Phi Hùng Nam 18/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

45 1201120146 Trần Nguyễn Hoàng Thụy Nam 09/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT THSP

46 1201120007 Lã Thị Quỳnh Anh Nữ 21/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

47 1201120167 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 01/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

48 1201120143 Nguyễn Kim Thọ Nam 29/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

49 1201120107 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 04/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

50 1201120103 Tạ Thảo Nhi Nữ 10/09/2002 TP.HCM Kinh SP Anh C THPT THSP

51 1201120102 Nguyễn Thúy Nhi Nữ 04/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT THSP

52 1201120168 Cao Ngọc Thu Vy Nữ 26/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT THSP
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